KẾ HOẠCH THÁNG 11
(Từ ngày 04/11 đến ngày 29/11/2024)

1. Phát triển thể chất:

	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động

	- Đi trên dây (dây đặt trên sàn) (HĐVCNT)
- Đi thăng bằng trên ghế TD đầu đội túi cát (2m x 0.25m x 0.35 m) (HĐVCNT) (CS11)
	- Đi trên ván kê dốc (dài 2m x 0.30 m) một đầu kê cao 0.30m.
	

	- Trẻ kiểm soát được vận động

	- Đi đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh (HĐVCNT)

- Chạy đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh (HĐVCNT)
	
	

	- Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động

	
	- Ném xa bằng 1 tay
	

	- Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp

	- Bò bằng bàn tay-chân 4m – 5m. (HĐCVNT)
- Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân. (HĐVCNT)
	
	

	- Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt trong một số hoạt động

	- Tô, đồ theo nét. (HĐVCTL)

- Cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình  đơn giản (Giờ học) (Chuẩn 2 – CS7)
- Tự cài, cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa (phéc mơ tuya) (TCS)  
	
	

	- Trẻ biết lựa chọn được một số thực phẩm (giàu chất đạm, giàu vitamin và muối khoáng, rau, quả) khi được gọi tên nhóm

	- Nhận biết, phân biệt các loại thực phẩm khác nhau theo 4 nhóm: rau củ, trái cây, cá thịt, sữa, gạo, mì... và sự cần thiết của chúng với cơ thể. (HĐVCTL)
	- Phân loại các chất béo, vitamin …
	

	- Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo

	- Kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày (giờ học) (Chuẩn 5 – CS19)
- Bé chế biến món ăn (hoành thánh, chả giò, xúc xích…) (HĐVCTL)
	
	

	- Trẻ thực hiện được một số việc đơn giản

	- Biết xếp bàn ghế (giờ ăn)

- Kê bàn ăn, dọn bàn ghế giờ ăn, giờ chơi (giờ ăn)
	
	

	- Trẻ nhận biết một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống

	- Có thói quen mời bạn, mời cô trước khi ăn (giờ ăn)
	
	

	- Trẻ nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ

	- Ra khỏi nhà, khu vực trường, lớp khi không được phép của người lớn, cô giáo (SHC)

- Biết các số điện thoại khẩn cấp (SHC)
	
	

	- Trẻ thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn

	- Sau giờ học về nhà ngay, không tự ý đi chơi (TCS)
	
	


2. Phát triển nhận thức:

	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ tò mò tìm tòi, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh như đặt câu hỏi về sự vật, hiện tượng

	- Dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra (Giờ học) (Chuẩn 20- CS95) 
- Một vài đặc điểm, tính chất của cát (HĐVCTL)
	
	

	- Trẻ biết phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, quả... và thảo luận về đặc điểm của đối tượng.

	
	- Quá trình phát triển của cây lúa
	

	- Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận.

	
	- Bé khám phá thử nghiệm sự đổi màu của hoa hồng

- Bé khám phá thử nghiệm chọc bong bóng không nổ 
	

	- Trẻ biết phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau.

	- Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu. (chất liệu, công dụng) (Giờ học) (HĐVCTL) (Chuẩn 21 – CS96)
	- Bé phân loại các loại trái cây


	

	- Trẻ nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản.

	- Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm, cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng, đồ chơi quen thuộc. (HĐVCTL)
- Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật và cây cối. (SHC)
	
	

	- Trẻ thể hiện hiểu biết về đối tượng bằng các cách khác nhau.

	- Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát (HĐVCTL)  

-  So sánh sự khác và giống nhau của đồ dùng, đồ chơi và sự đa dạng của chúng. (HĐVCTL) 
	
	

	- Trẻ nhận biết số đếm, số lượng

	- Quan tâm đến các con số như thích nói về số lượng và đếm, hỏi: bao nhiêu? Đây là mấy? (HĐVCTL) 
	- Tách – gộp trong phạm vi 6

- Bé đếm số lượng 7 và chữ số 7


	

	- Trẻ nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian

	
	- Xác định vị trí của đồ vật (phía trước-phía sau; phía trê - phía dưới; phía phải - phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn.

(Chuẩn 24 – CS108)
	

	- Trẻ nhận biết được một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương

	- Tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ý nghĩa của các nghề phổ biến, nghề truyền thống của địa phương. (SHC)

- Nói đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề. Ví dụ: nghề nông dân làm ra lúa, nghề xây dựng xây nên những ngôi nhà mới…”.(Giờ học)
	
	


3. Phát triển ngôn ngữ:

	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát: phương tiện giao thông, động vật, thực vật, đồ dùng (đồ dùng gia đình, đồ dùng học tập,...).

	
	* Truyện:

- Ba cô gái  

- Cây khế
	 

	- Trẻ biết kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được.

	- Biết sử dụng lời nói để trao đổi và chỉ dẫn bạn bè trong hoạt động. (Giờ học) (Chuẩn 15 – CS69) 

- Nói rõ ràng (HĐVCTL)

(Chuẩn 15 - CS65)
	
	

	- Trẻ biết đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao …

	- Con công hay múa…… (SHC)
	Bài thơ:

- Em cũng là cô giáo 

- Làm anh
	- Mừng 20/11

	- Trẻ biết sử dụng các từ: cảm ơn, xin lỗi, xin phép, thưa, dạ, vâng … phù hợp với tình huống.

	- Văn hóa nói: lễ phép khi nói, mạnh dạn, không nói quá to hay lí nhí, giơ tay trong giờ học khi muốn nói, chờ tới lượt nói. (SHC)
	
	

	- Trẻ biết cách chọn sách để “đọc” và xem

	- Thể hiện sự thích thú khi xem và nghe đọc sách (HĐVCTL) (Chuẩn 17 – CS80)
	
	

	- Trẻ biết kể truyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân.

	- Kể chuyện theo tranh (HĐVCTL) (CS85
	
	

	- Trẻ biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách.

	- Tư thế đọc – viết: ngồi, cầm bút. (Giờ học)
	
	

	- Trẻ biết nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt

	
	* Nhận biết chữ: 

- Chữ ă, h

- Chữ â, y

- Chữ e, l
	


4. Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội:

	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ nói được mình có điểm gì giống và khác bạn (dáng vẻ bên ngoài, giới tính, sở thích và khả năng).

	- Ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân:(Bạn gái: cách ngoài khi mặc váy, bạn  trai: hỗ trợ bạn gái) (Giờ học) (Chuẩn 7 – CS28)
	- Bé nói được sự khác nhau giữa bạn trai và bạn gái 


	

	- Trẻ biết tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi...).

	- Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác (Giờ ăn) (Chuẩn 11 – CS52)
- Chủ động làm một số công việc đơn giản hàng ngày : trực nhật, đánh răng (Giờ ăn) (Chuẩn 8 – CS33)
	
	

	- Trẻ biết biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ.

	
	- Bé nói lời yêu thương
	- Mừng 20/11

	- Trẻ biết an ủi và chia vui với người thân và bạn bè.

	- Nhận biết các trạng thái cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hộ của người khác. ((SHC)        
	- Bé thể hiện sự an ủi với người thân 


	

	- Trẻ biết chú ý nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác.

	- Sử dụng lời nói cử chỉ, lễ phép, lịch sự. (Giờ học)
	
	

	- Trẻ biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn.

	- Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến của bản thân. (HĐVCTL) (Chuẩn 8 – CS34)
	
	

	- Trẻ biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa...).

	
	- Bé bảo vệ và chăm sóc cây
	


5. Phát triển thẫm mỹ:

	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ biết tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng.

	- Thể hiện cảm xúc, thái độ hành vi mong muốn tạo ra cái đẹp: xếp đồ gọn gàng, chăm sóc cây hoa, ăn mặc, chải tóc... (SHC)
	
	

	- Trẻ biết chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện

	- Anh phi công ơi (SHC)
	
	

	- Trẻ thích thú, ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng, bố cục...) của các tác phẩm tạo hình.

	- Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe các âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc. (HĐVCTL)
	
	

	- Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...

	- Vui đến trường (SHC) 
- Cô giáo miền xuôi (SHC) 

- Em đi mẫu giáo (SHC) 
	
	

	- Trẻ biết vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).

	
	+ Vận động bài hát “Những khúc nhạc hồng”

+ Vận động bài hát “Cô giáo em” 

+ Múa “Vui đến trường”
	- Mừng 20/11

	- Trẻ biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm.

	- Sử dụng kết hợp NVL tạo hình đa dạng (màu nước, sáp, bút chì, thiên nhiên...) (HĐVCTL)
	- Bức tranh bé thích 

- Bé in hình
- Bé làm nhà nổi
	

	- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.

	- Cắt hình to, nhỏ (SHC) 

- Cắt theo đường viền sẵn (SHC) 
	
	

	- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.

	
	- Bé bặn bẻ loe
	

	- Trẻ biết thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

	- Hát đúng giai diệu bài hát trẻ em (Giờ học) (Chuẩn 22 –CS100) 
- Biết sử dụng các dụng cụ vỗ tiết tấu, gõ, tự chọn. (Giờ học)
	
	


